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BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI
Cá nhân lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện công tác 
nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân
(Năm:.......................................)
          
Họ và tên:........................................................................................................
Cấp bậc:........................................ Chức vụ:...................................................

Đơn vị:.............................................................................................................
(Thời gian: Từ ngày ...... tháng ..... năm 20....... đến ngày ..... tháng ..... năm 20.......)
I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC NVCB
	S

 TT
	Công tác NVCB được giao phụ trách
	Điểm LĐ, CH 
phụ trách đã chấm
	Điểm chấm qua phúc tra/kiểm tra
(nếu có)

	
	Tên công tác
	Số lượng
	Tổng số
	Điểm trung bình
	Tổng số
	Điểm trung bình

	1
	Điều tra cơ bản
	
	
	
	
	

	1.1
	Xã, phường, thị trấn (cấp xã)
	
	
	
	
	

	1.2
	Cơ quan
	
	
	
	
	

	1.3
	Tổ chức
	
	
	
	
	

	1.4
	Doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	1.5
	Địa bàn, khu vực trọng điểm
	
	
	
	
	

	1.6
	Mục tiêu
	
	
	
	
	

	1.7
	Tuyến
	
	
	
	
	

	1.8
	Lĩnh vực
	
	
	
	
	

	1.9
	Hệ loại đối tượng
	
	
	
	
	

	2
	Sưu tra
	
	
	
	
	

	2.1
	Cá nhân đối tượng
	
	
	
	
	

	2.2
	Theo hệ loại đối tượng
	
	
	
	
	

	2.3
	Theo địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm
	
	
	
	
	

	3
	Xác minh hiềm nghi
	
	
	
	
	

	3.1
	Cá nhân
	
	
	
	
	

	3.2
	Tổ chức
	
	
	
	
	

	3.3
	Việc, hiện tượng
	
	
	
	
	

	4
	Đấu tranh chuyên án
	
	
	
	
	

	4.1
	Chuyên án trinh sát
	
	
	
	
	

	4.2
	Chuyên án truy xét
	
	
	
	
	

	5
	Cộng tác viên bí mật 
	
	
	
	
	

	5.1
	Đặc tình
	
	
	
	
	

	5.2
	Cộng tác viên danh dự
	
	
	
	
	

	5.3
	Cơ sở bí mật
	
	
	
	
	

	6
	Hộp thư bí mật
	
	
	
	
	

	7
	Nhà nghiệp vụ
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	

	Điểm trung bình
	
	
	
	
	


II. TIÊU CHÍ CÔNG TÁC NVCB KÈM THEO  

	S

TT
	Nội dung tiêu chí
	Cá nhân tự đánh giá
	Thủ trưởng đơn vị
đánh giá
	Kết quả phúc tra/kiểm tra
(nếu có)

	
	
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đúng thời hạn các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về công tác NVCB
	
	
	
	
	
	

	2 
	Chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu công tác NVCB được giao
	
	
	
	
	
	

	3 
	Chỉ đạo thực hiện vượt chỉ tiêu công tác NVCB được giao
	
	
	
	
	
	

	4 
	Trực tiếp xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật có chất lượng xếp loại từ Khá trở lên
	
	
	
	
	
	

	5 
	Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ phụ trách xếp loại Kém về công tác NVCB không vượt quá 05% tổng số cán bộ, chiến sĩ phụ trách phải thực hiện công tác NVCB
	
	
	
	
	
	

	6 
	Riêng đối với lãnh đạo, chỉ huy thuộc đơn vị nghiệp vụ có chức năng trinh sát phải tham gia hoặc trực tiếp chỉ đạo đấu tranh chuyên án cụ thể
	
	
	
	
	
	


Lý do tiêu chí không đạt:.......................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
III. TỔNG HỢP CHUNG
1. Kết quả chấm điểm, xếp loại do cá nhân lãnh đạo, chỉ huy tự tổng hợp:
- Điểm trung bình đạt được:...................
- Mức xếp loại:....................................... 

                                                ....................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
	
	.....................................................

(Ký, cấp bậc, họ tên)




2. Kết quả chấm điểm, xếp loại do Thủ trưởng đơn vị
 thực hiện:

- Điểm trung bình đạt được:...................
- Mức xếp loại:.......................................

                                               ......................, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)




3. Kết quả chấm điểm, xếp loại qua phúc tra/kiểm tra
 (nếu có):

Đoàn phúc tra/kiểm tra thực hiện theo: 
....................................................... .................................................................................................................................

Đã trực tiếp phúc tra/kiểm tra kết quả chấm điểm, xếp loại thực hiện công tác NVCB năm 20...... của đồng chí:.......................................................................

Kết quả:

- Điểm trung bình đạt được:...................

- Mức xếp loại:......................................

                                              ......................., ngày ..... tháng ..... năm 20.....
	TM. ĐOÀN PHÚC TRA/ KIỂM TRA 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CÓ CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÚC TRA/KIỂM TRA 

(Ký, cấp bậc, họ tên, chức vụ)
	CÁ NHÂN 
ĐƯỢC PHÚC TRA/ KIỂM TRA
(Ký, cấp bậc, họ tên)
	CÁN BỘ PHÚC TRA/ KIỂM TRA

(Ký, cấp bậc, họ tên)


TỐI MẬT


























� Chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Trường hợp lãnh đạo, chỉ huy là Thủ trưởng đơn vị thì không cần báo cáo đề xuất lãnh đạo, chỉ huy cấp trên phê duyệt.


� Trường hợp Thủ trưởng đơn vị là lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp tổng hợp chấm điểm, xếp loại của bản thân thì không cần thực hiện mục này.


� Đoàn phúc tra/kiểm tra ghi nhận kết quả trực tiếp trên biểu mẫu (bản phô tô); được ký xác nhận để đoàn phúc tra/kiểm tra lưu giữ làm căn cứ lập biên bản phúc tra/kiểm tra hoặc báo cáo kết quả phúc tra/kiểm tra của cả đợt.


� Ghi số ký hiệu văn bản (Quyết định, Kế hoạch,…) ngày/tháng/năm ban hành, đơn vị/địa phương ban hành.
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